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Tóm tắt:
Việc ước lượng và dự báo thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ là bài toán quan trọng trong việc 
quản trị rủi ro của ngân hàng. Người ta thường sử dụng các mô hình Cox PH hay AFT để 
nghiên cứu bài toán này. Tuy nhiên, các mô hình này dựa trên giả định là tác động của các 
biến giải thích lên toàn bộ thời gian sống sót của khoản vay là đồng nhất và giả thiết này là 
không đúng trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng mô hình Laplace 
được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010), là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. 
Kết quả hồi quy theo phân vị cho thấy tác động của nhiều biến giải thích như tuổi tác, học vấn, 
tài sản hay vị trí việc làm lên thời gian sống sót của khoản vay là khác nhau theo thời gian và 
trên các phân vị. Ngoài ra, chỉ số tài chính được đo bằng tỷ số giữa giá trị của khoản vay trên 
tổng thu nhập là đồng nhất theo thời gian và trên các phân vị.
Từ khóa: Hồi quy phân vị, hồi quy Laplace, mô hình Cox, mô hình AFT, phân tích sống sót.
Mã JEL: B16, C21, G32

Estimating the impact of factors on the survival time of individual customers’ loans at 
commercial banks with Laplace model
Abstract:
Estimating and forecasting the loan’s default time are important for a bank’s risk management. 
Traditionally, the Cox PH and AFT models are often used to study this issue. However, these 
models are based on the assumption that the impacts of explanatory variables are the same 
over the lifetime of the loan, which may not be satisfied in many situations. In this paper, 
we employ the Laplace model, a quantile regression model designed especially for survival 
analysis, proposed by Bottai & Zhang (2010). The results show that impacts of customer’s age, 
education, asset value, job position on loan’s survival time are different over time and over 
quantiles. And that, financial index, measured as loan’s value to income, has the same impact 
over time and over quantiles.
Keywords: Quantile regression, laplace regression, Cox model, AFT model, survival analysis.
JEL Codes: B16, C21, G32.
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1. Giới thiệu 
Tính toán và dự báo khả năng vỡ nợ của các khoản vay là một bài toán quan trọng trong quản trị rủi ro tại 

các ngân hàng thương mại. Việc tính toán hoặc dự báo thiếu chính xác có thể dẫn đến việc sử dụng nguồn 
vốn một cách kém hiệu quả, như dành quá nhiều tiền cho việc phòng ngừa rủi ro, hoặc nghiêm trọng hơn, 
có thể dẫn đến phá sản nếu nguồn tiền dành cho việc này là quá thiếu. Vì vậy việc tính toán một cách chính 
xác khả năng vỡ nợ của các khoản vay là hết sức cần thiết và đã được nhiều nhà nghiên cứu cũng như các 
nhà hoạch định chính sách quan tâm. Có hai phương pháp tiếp cận chính trong bài toán này: Phương pháp 
thứ nhất là tính toán khả năng vỡ nợ hay không vỡ nợ của một khoản vay trong một thời kỳ cụ thể nào đó, 
chẳng hạn một năm hay một quý. Các mô hình được sử dụng cho cách tiếp cận này có thể kể đến mô hình 
logit – probit, hay các phương pháp học máy như máy vectơ hỗ trợ (SVM) hay mạng nơron nhân tạo, trong 
khi phương pháp học máy sử dụng các thuật toán và khả năng tính toán của máy tính thì các mô hình logit 
– probit dựa vào dạng hàm hồi quy để phân loại khách hàng thành nhóm “tốt” và “xấu”. Phương pháp tiếp 
cận gần đây hơn, còn gọi là phân tích sống sót, trong đó mối quan tâm là thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ. 
Ưu điểm của phương pháp này là tính được được xác suất để khoản vay có thể tồn tại được đến thời điểm  
nào đó, từ đó có thể dự đoán được thời điểm mà khoản vay bị vỡ nợ, điều này là khác biệt hoàn toàn với việc 
đánh giá xác suất khoản vay bị vỡ nợ trong một khoảng thời gian như ở cách tiếp cận đầu tiên.

Tuy nhiên, việc sử dụng các mô hình trong phân tích sống sót cũng gặp phải một số hạn chế, hạn chế lớn 
nhất là các biến giải thích được giả định thỏa mãn điều kiện thứ tự nguy cơ vỡ nợ của khoản vay không đổi 
theo thời gian, điều này trong thực tế nhiều khi là không đúng vì với cùng một biến giải thích có thể tác động 
lên các thời điểm của khoản vay theo những cách khác nhau. Do đó, để có thể dự báo được chính xác khả 
năng vỡ nợ của khách hàng thì việc đánh giá tác động của các biến giải thích lên khả năng trả nợ khoản vay 
của khách hàng tại mỗi thời điểm là rất cần thiết. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng mô hình 
Laplace, là mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót, để nghiên cứu các tác động khác nhau của các 
biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay. Bài viết được sắp xếp như sau, mục 2 tiếp theo là tổng 
quan mạch nghiên cứu thời gian sống sót của khoản vay, mục 3 là mô hình và kết quả, mục 4 là kết luận và 
khuyến nghị.

2. Tổng quan nghiên cứu
Trong phân tích sống sót, yếu tố được quan tâm là thời gian sống sót T của đối tượng, hàm sống sót được 

định nghĩa là xác suất để đối tượng không xảy ra sự kiện đến thời điểm t, nghĩa là S(t) = Pr (T > t), giá trị 
xác suất này phụ thuộc vào biến giải thích X = (X1,X2,..., Xp) nên có thể viết là S (t,X) . Trong các bài toán 
xác định khả năng vỡ nợ và thời gian sống sót của khoản vay của khách hàng bằng phân tích sống sót, thời 
gian sống sót của khoản vay được xác định là thời gian từ khi khoản vay được giải ngân tới khi khoản vay 
kết thúc hoặc khoản vay bị vỡ nợ. Khoản vay được xác định là vỡ nợ nếu quá hạn 90 ngày mà khách hàng 
không thể trả được lãi và gốc theo quy định, khi khoản vay bị vỡ nợ thì khoản vay được xác định là xảy ra 
sự kiện, trong các trường hợp còn lại khoản vay không bị xảy ra sự kiện.

Một trong những mô hình phân tích sống sót được sử dụng phổ biến là mô hình AFT (Accelerated 
Failure Time Model), được đề xuất bởi Miller (1976). Trong mô hình AFT, hàm S (t,X) được biểu diễn 
dưới dạng  
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dưới dạng 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑡 𝑡𝑡���𝑡�𝑆, trong đó thời gian sống sót 𝑇𝑇 tuân theo một quy luật phân phối nào 
đó, 𝛽𝛽 𝑆 𝑆𝛽𝛽�𝑆 𝛽𝛽�𝑆 … 𝑆 𝛽𝛽�𝑆 và 𝑆𝑆 𝑆 𝑆𝑆𝑆�𝑆 𝑆𝑆�𝑆 … 𝑆 𝑆𝑆�𝑆 tương ứng là ma trận cột các tham số và ma trận cột các 
biến giải thích, 𝛽𝛽� là ma trận chuyển vị của 𝛽𝛽 và 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑆𝑆 là hàm sống sót cơ sở - là hàm sống sót khi tất cả 
các biến giải thích bị triệt tiêu. Narain (1992) là một trong những người đầu tiên sử dụng mô hình AFT 
để nghiên cứu bài toán phân tích sống sót cho khách hàng cá nhân. Dữ liệu được tác giả phân tích gồm 
1.242 quan sát là các khoản vay trong 24 tháng từ giữa năm 1986 tới giữa năm 1988 của một ngân hàng 
ở Vương quốc Anh. Tác giả sử dụng mô hình AFT dạng phân phối mũ với 7 biến giải thích là: tình trạng 
hôn nhân, phần trăm khoản vay trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở 
nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô 
hình AFT có khả năng phân loại tốt khách hàng “tốt” và “xấu” trong các khoảng thời gian khác nhau 
(18, 21, 24 tháng), do đó quyết định cấp tín dụng là tốt hơn nếu điểm tín dụng được hỗ trợ bởi thời gian 
sống sót của khoản vay. Hạn chế của nghiên cứu này là mẫu nhỏ, điều này có thể dẫn đến giả định về 
phân phối của thời gian sống sót của khoản vay dễ được chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn 
cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác suất vỡ nợ và xác suất trả nợ sớm của các 
khoản vay cá nhân trong các khoảng thời gian khác nhau (từ 0 – 12 tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy 
nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong các khoảng thời gian 
khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót 𝑇𝑇 của khoản vay tuân 
theo một phân phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn 
chế của mô hình AFT vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox 
đã mô hình hóa mối quan hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng  
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là hàm nguy cơ cơ sở, trong đó hàm nguy cơ cơ sở chỉ phụ thuộc vào thời gian 𝑆𝑆 mà không phụ 
thuộc vào các biến giải thích 𝑆𝑆 và các biến giải thích 𝑆𝑆 cũng không phụ thuộc thời gian 𝑆𝑆. Vì các biến 

giải thích 𝑆𝑆 làm tăng hay giảm nguy cơ theo bội 𝑡𝑡��𝑡� của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là 
mô hình Cox PH (Cox Proportional Hazard Model).  

trong đó thời gian sống sót T tuân theo một quy luật phân phối nào đó, 
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trên tổng thu nhập, số điện thoại cố định, tình trạng cư trú, thời gian ở nơi hiện tại, thời gian quan hệ với ngân 
hàng và thời gian làm việc ở công việc hiện tại. Kết quả là mô hình AFT có khả năng phân loại tốt khách 
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chấp nhận. Các mô hình AFT phức tạp hơn cũng được Banasik & cộng sự (1999) sử dụng để đánh giá xác 
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tháng và từ 12 – 24 tháng). Tuy nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự 
báo còn thấp, nguyên nhân là do giả thiết của mô hình là rủi ro vỡ nợ hoặc trả nợ sớm không thay đổi trong 
các khoảng thời gian khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác. 

Một hạn chế của các mô hình AFT là phải có giả thiết thời gian sống sót  của khoản vay tuân theo một phân 
phối nào đó. Mô hình được đề xuất bởi Cox (1972, 1975) là một bổ sung cho những hạn chế của mô hình AFT 
vì nó không cần giả thiết nào về phân phối của thời gian sống sót. Trong đó, Cox đã mô hình hóa mối quan 
hệ giữa biến giải thích và nguy cơ xảy ra sự kiện dưới dạng 
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nhiên kết quả của các mô hình dự báo cho năm thứ 2 cho thấy hiệu suất dự báo còn thấp, nguyên nhân 
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khác nhau, vì vậy với khoảng thời gian dài hơn thì dự báo có thể không còn chính xác.  
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của hàm nguy cơ cơ sở nên đây còn được gọi là mô hình Cox PH (Cox 
Proportional Hazard Model). 

Stepanova & Thomas (2002) đã sử dụng mô hình Cox PH để giải quyết bài toán tính xác suất vỡ nợ đối 
với các khách hàng cá nhân. Trong nghiên cứu này, dữ liệu thực nghiệm gồm 50.000 quan sát từ một tổ chức 
tài chính lớn ở Vương quốc Anh cùng với thông tin trả nợ đến 36 tháng, tác giả sử dụng tới 16 biến giải thích 
liên quan đến các đặc điểm nhân khẩu học và tình hình tài chính của cá nhân vay vốn như tuổi của khách 
hàng, lượng tiền vay, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản, số năm ở địa chỉ hiện tại, số năm làm việc ở 
lĩnh vực chuyên môn hiện tại, giới tính của khách hàng, số trẻ em phụ thuộc, tần suất trả nợ, có số điện thoại 
cố định, phí bảo hiểm, kiểu khoản vay (đơn lẻ hoặc liên kết), tình trạng hôn nhân, thời hạn của khoản vay, sở 
hữu bất động sản, mục đích của khoản vay. Tác giả đề xuất quy trình xử lý dữ liệu cho phân tích sống sót và 
xây dựng các mô hình dự báo vỡ nợ và dự báo trả nợ sớm. Kết quả cho thấy hiệu suất dự báo của mô hình 
là cạnh tranh được với mô hình logistic, tuy nhiên hiệu suất của mô hình dự báo trả nợ sớm và dự báo vỡ nợ 
trong năm thứ 2 vẫn còn thấp – điều này giống như đối với nghiên cứu trước của Banasik & cộng sự (1999). 

Bellotti & Crook (2009) sử dụng mô hình Cox PH để ước tính xác suất vỡ nợ nhưng với mô hình cho 
phép các biến giải thích phụ thuộc thời gian. Dữ liệu phân tích gồm 100.000 quan sát là các tài khoản thẻ 
tín dụng cá nhân được mở từ năm 1997 đến giữa năm 2005. Bên cạnh các biến giải thích truyền thống như 
thu nhập, tuổi, tình trạng nhà ở và công việc cùng với điểm tín dụng tại thời điểm nộp đơn, tác giả còn bổ 
sung thêm biến giải thích là các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc thời gian như tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, 
chỉ số giá nhà…đây là các biến thay đổi theo thời gian và không dễ để đưa vào tập các biến giải thích trong 
các mô hình logistic và trong mô hình Cox PH truyền thống. Kết quả cho thấy việc bổ sung các biến giải 
thích kinh tế vĩ mô giúp cải thiện hiệu suất dự báo của các mô hình, các biến kinh tế vĩ mô đều có tác động 
có ý nghĩa thống kê đến thời gian sống sót của khoản vay như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất,… trong đó, tỷ lệ lãi 
suất là biến kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong việc ước tính xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra 
rằng mặc dù có sự hoàn thiện về mô hình với việc bổ sung thêm biến giải thích và sự cải thiện về hiệu suất 
dự báo là có ý nghĩa thống kê nhưng cũng cho thấy hiệu quả còn khiêm tốn. Điều này cho thấy, kể cả khi đã 
bổ sung thêm các biến giải thích là biến kinh tế vĩ mô và sử dụng mô hình Cox PH mở rộng thì khả năng dự 
báo chính xác thời điểm vỡ nợ vẫn là một bài toán cần lời giải tối ưu hơn nữa. 

Như vậy, ta thấy rằng các mô hình trong phân tích sống sót có thể được sử dụng trong các bài toán dự 
đoán thời điểm vỡ nợ của khách hàng, nhưng hiệu quả chưa cao khi dự đoán ở các khoảng thời gian dài. 
Điều này có thể là do các mô hình Cox PH và AFT được xây dựng dựa trên giả định là tác động của các biến 
giải thích lên thời gian sống sót là đồng nhất tại mọi thời điểm của của khoản vay, việc áp đặt giả định này 
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khác nhau của các biến giải thích lên thời gian của khoản vay thì người ta sử dụng hồi quy phân vị trong 
phân tích sống sót. Một số thuật toán hồi quy phân vị trong phân tích sống sót đã được phát triển, đầu tiên 
phải kể đến Powell (1986), trong đó tác giả xét trường hợp thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy 
ra sự kiện là cố định. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian kết thúc các quan sát không xảy ra sự kiện có thể 
là ngẫu nhiên, Portnoy (2003) đã đề xuất thuật toán để ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy phân vị 
trong trường hợp này. Tương tự, Peng & Huang (2008) đề xuất một thuật toán khác so với Portnoy (2003), 
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theo Koenker (2008) thì thuật toán của Peng & Huang (2008) đơn giản hơn trong khi hiệu suất của các thuật 
toán này là tương đồng với nhau. Với các mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót hiện có, hồi quy 
Laplace cho tốc độ tính toán là nhanh nhất và phù hợp nhất với trường hợp các thời điểm cuối cùng của các 
quan sát không xảy ra sự kiện là ngẫu nhiên. 

Mô hình hồi quy Laplace trong phân tích sống sót được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010). Hồi quy 
Laplace cho phép ước tính phân vị có điều kiện của thời gian sống sót theo các biến giải thích dưới dạng 
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Bellotti & Crook (2009) sử dụng mô hình Cox PH để ước tính xác suất vỡ nợ nhưng với mô hình cho 
phép các biến giải thích phụ thuộc thời gian. Dữ liệu phân tích gồm 100.000 quan sát là các tài khoản thẻ tín dụng 
cá nhân được mở từ năm 1997 đến giữa năm 2005. Bên cạnh các biến giải thích truyền thống như thu nhập, tuổi, 
tình trạng nhà ở và công việc cùng với điểm tín dụng tại thời điểm nộp đơn, tác giả còn bổ sung thêm biến giải 
thích là các biến kinh tế vĩ mô phụ thuộc thời gian như tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số giá nhà…đây là các 
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của khoản vay như tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất,… trong đó, tỷ lệ lãi suất là biến kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong 
việc ước tính xác suất vỡ nợ. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra rằng mặc dù có sự hoàn thiện về mô hình với việc bổ 
sung thêm biến giải thích và sự cải thiện về hiệu suất dự báo là có ý nghĩa thống kê nhưng cũng cho thấy hiệu quả 
còn khiêm tốn. Điều này cho thấy, kể cả khi đã bổ sung thêm các biến giải thích là biến kinh tế vĩ mô và sử dụng 
mô hình Cox PH mở rộng thì khả năng dự báo chính xác thời điểm vỡ nợ vẫn là một bài toán cần lời giải tối ưu 
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giải thích lên thời gian của khoản vay thì người ta sử dụng hồi quy phân vị trong phân tích sống sót. Một số thuật 
toán hồi quy phân vị trong phân tích sống sót đã được phát triển, đầu tiên phải kể đến Powell (1986), trong đó tác 
giả xét trường hợp thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là cố định. Tuy nhiên, trong thực tế 
thời gian kết thúc các quan sát không xảy ra sự kiện có thể là ngẫu nhiên, Portnoy (2003) đã đề xuất thuật toán để 
ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy phân vị trong trường hợp này. Tương tự, Peng & Huang (2008) đề xuất 
một thuật toán khác so với Portnoy (2003), theo Koenker (2008) thì thuật toán của Peng & Huang (2008) đơn 
giản hơn trong khi hiệu suất của các thuật toán này là tương đồng với nhau. Với các mô hình hồi quy phân vị 
trong phân tích sống sót hiện có, hồi quy Laplace cho tốc độ tính toán là nhanh nhất và phù hợp nhất với trường 
hợp các thời điểm cuối cùng của các quan sát không xảy ra sự kiện là ngẫu nhiên.  

Mô hình hồi quy Laplace trong phân tích sống sót được đề xuất bởi Bottai & Zhang (2010). Hồi quy 
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là phân vị 𝜏𝜏 của thời gian sống sót 𝑇𝑇 với điều kiện 𝑋𝑋. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót 𝑇𝑇 
tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự 
(2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình 
trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), 
nhưng phương pháp ước lượng là hoàn toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình 
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là phân vị 𝜏𝜏 của thời gian sống sót 𝑇𝑇 với điều kiện 𝑋𝑋. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót 𝑇𝑇 
tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự 
(2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình 
trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), 
nhưng phương pháp ước lượng là hoàn toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình 

là phân vị τ của thời gian sống sót T với điều kiện  
X. Giả thiết của mô hình này là thời gian sống sót T tuân theo phân phối Laplace không đối xứng, mặc dù 
kèm theo điều kiện này nhưng theo Bellavia & cộng sự (2016) thì hiệu suất dự báo của mô hình không bị 
ảnh hưởng với các dữ liệu có phân phối khác nhau. Mô hình trên có hình thức tương tự như mô hình hồi quy 
phân vị thông thường được đề xuất bởi Koenker & Baset (1978), nhưng phương pháp ước lượng là hoàn 
toàn khác biệt do sự khác biệt về bản chất của dữ liệu. Với mô hình Laplace, dữ liệu ghi nhận trạng thái của 
mỗi quan sát là có xảy ra sự kiện hay không, nếu bỏ qua trạng thái về sự kiện của các quan sát thì các ước 
lượng trong hồi quy phân vị sẽ không còn chính xác.

Trên thế giới đã có nghiên cứu sử dụng hồi quy phân vị trong lĩnh vực quản trị rủi ro trong ngân hàng, 
chẳng hạn Miller (2014) khi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian của khoản vay tín dụng của 
khách hàng cá nhân của Mỹ, tác giả sử dụng mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót, dữ liệu nghiên 
cứu gồm 17.000 quan sát là khoản vay từ trang web cho vay ngang hàng Prosper.com từ tháng 2/2007 đến 
tháng 11/2009, trong đó tác giả so sánh mô hình hồi quy phân vị trong phân tích sống sót với mô hình Cox 
PH truyền thống trong việc đánh giá tác động của các biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay. 
Bài viết chỉ ra tác động không đồng nhất của các biến giải thích truyền thống lên thời gian tồn tại của các 
khoản vay vỡ nợ sớm và muộn. Các yếu tố có tác động không đồng nhất là điểm tín dụng, quá khứ vỡ nợ và 
số lượng báo cáo thẩm tra tín dụng – những yếu tố này là không thể ghi nhận được bởi mô hình tỷ lệ nguy cơ 
Cox PH truyền thống. Gần đây, một số nghiên cứu khác đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế và quản trị rủi ro 
gần đây có sử dụng hồi quy phân vị trong phân tích sống sót là của Di & Hanke (2012), Berlemann & Luik 
(2014), Loonat (2015), Cajias & cộng sự (2020). Đây là các ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ lĩnh 
vực ngân hàng tài chính, sự lựa chọn của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp đến thị trường bất 
động sản. Các nghiên cứu này đều có kết quả thể hiện ưu điểm vượt trội của hồi quy phân vị trong phân tích 
sống sót so với các mô hình phân tích sống sót truyền thống khác.

Ở Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về thời điểm vỡ nợ của khách hàng cá nhân bằng các mô hình trong 
phân tích sống sót. Chẳng hạn bài viết của Đoàn Trọng Tuyến & Nguyễn Thị Minh (2020), trong đó các tác 
giả đã sử dụng mô hình Cox PH và mô hình Cox PH mở rộng để dự báo vỡ nợ của các khoản vay cá nhân 
trong các khoảng thời gian khác nhau, nghiên cứu được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 55.500 quan sát là 
khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập chính từ lương trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 
6/2018. Các biến giải thích được sử dụng trong các mô hình là tuổi của khách hàng, thời gian làm việc, vị 
trí công việc, học vấn, sở hữu bất động sản – nhà ở, hình thức trả lương và tỷ lệ giữa số tiền vay trên tổng 
thu nhập. Kết quả chính của bài viết cho thấy mô hình Cox PH mở rộng có hiệu suất dự báo tốt hơn mô hình 
Cox PH thông thường, trong đó các tác động của các biến giải thích lên thời gian sống sót của khoản vay (là 
thời gian từ khi khoản vay được giải ngân tới khi được xác định là vỡ nợ hay kết thúc khoản vay) đều có ý 
nghĩa thống kê, bài viết chỉ ra thời điểm khoản vay có khả năng vỡ nợ cao nhất là tháng thứ 16. Tuy nhiên, 
cũng giống như các công bố khác sử dụng phân tích sống sót bằng mô hình Cox PH hay mô hình AFT, bài 
viết cũng cho thấy hiệu suất dự báo không cao ở các mô hình với thời gian của khoản vay dài hơn, đặc biệt 
là trong khoảng 0 – 36 tháng. Vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình Laplace, mà theo hiểu 
biết của chúng tôi thì đây là một phương pháp hầu như chưa được sử dụng ở Việt Nam trong lĩnh vực quản 
trị rủi ro, để đánh giá các tác động của các biến giải thích cũng như ước tính thời gian sống sót của các khoản 
vay cá nhân trên các phân vị khác nhau – điều mà mô hình Cox PH hay các mô hình AFT không thể giải 
quyết được, với dự tính các biến giải thích quan trọng sẽ có tác động khác nhau lên thời gian sống sót của 
khoản vay, chúng tôi hi vọng sẽ dự đoán chính xác hơn về thời gian sống sót của khoản vay. 
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3. Mô hình và kết quả phân tích
3.1. Số liệu và các biến số 
Dữ liệu thứ cấp từ một ngân hàng thương mại cổ phần, với 53.981 quan sát là các khách hàng cá nhân có 

nguồn thu nhập chính từ lương, dữ liệu được lấy một lần duy nhất khi khách hàng làm thủ tục xin cấp vốn và 
đã được chấp thuận cho vay. Dữ liệu bao gồm các thông tin về nhân khẩu học, tình hình tài chính và lịch sử 
trả nợ hàng tháng từ khi khoản vay được giải ngân, khoảng thời gian lấy dữ liệu bắt đầu từ 01/01/2014 đến 
01/06/2018, khoảng thời gian nghiên cứu là 54 tháng. Việc phân biến thành các nhóm được thực hiện theo 
thuật toán được đề xuất bởi Stepanova & Thomas (2002). 

Dưới đây là các biến số được sử dụng trong mô hình:
•	 Age là tuổi của khách hàng, đơn vị tính là năm. Tuổi của khách hàng thường được cho là có tương 

quan với năng lực quản lý tài chính cũng như sở thích rủi ro, nên được cho là có mối liên hệ với khả năng 
vỡ nợ. Dự kiến về giá trị của hệ số biến tuổi là: Ở mức tuổi càng cao thì giá trị càng lớn do khi tuổi càng cao 
thì người ta thường có nhiều kinh nghiệm trong công việc, có sự chín chắn trong các quyết định kinh doanh 
và không có nhiều sự mạo hiểm trong các quyết định, đặc biệt là liên quan tới tài chính.

•	 Working _ time là thời gian làm việc tại lĩnh vực chuyên môn hiện tại, đơn vị tính là năm. Thông 
thường, thời gian làm việc càng nhiều thì kinh nghiệm càng được tích lũy nhiều, điều này thường dẫn đến 
lương được trả cho công việc càng cao, do đó chúng tôi kỳ vọng thời gian làm việc càng lâu thì thời gian 
sống sót của khoản vay càng nhiều, nghĩa là chúng tôi kỳ vọng nhóm có thời gian làm việc lâu năm sẽ có hệ 
số lớn hơn so với nhóm có thời gian làm việc ít hơn.

•	 Position là vị trí công việc của khách hàng. Vì lương, thưởng của người lao động là khác nhau tùy 
thuộc vào vị trí công việc cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với công việc, nên kỳ vọng về giá trị hệ số 
của nhóm lao động được đào tạo nghề hoặc công nhân là thấp nhất, nhóm có vị trí quản lý, chuyên viên có 
hệ số cao nhất.

•	 Educ là học vấn của khách hàng. Vì học vấn là thước đo trình độ của người lao động, nên chúng tôi 
kỳ vọng hệ số của các nhóm này tăng dần từ nhóm có trình độ học vấn thấp đến nhóm có trình độ học vấn 
cao.

•	 Land là tình trạng sở hữu bất động sản, nhà ở. Thông thường, việc sở hữu nhà thứ hai trở lên sẽ cho 
một nguồn thu nhập ổn định hàng tháng và cũng thể hiện khách hàng có tiềm lực tài chính vững mạnh, do 
đó hệ số của nhóm này được kỳ vọng có giá trị lớn nhất.

•	 Wage là hình thức trả lương. Do sự tiện lợi cũng như sàng lọc trước đó về khả năng trả nợ mà nhóm 
khách hàng được trả lương qua chính ngân hàng cho vay được kỳ vọng sẽ có hệ số lớn nhất.

•	 Loan_per_Income là tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả (gốc + lãi) tại tất cả các tổ chức tín dụng trên 
tổng thu nhập sau thuế, bao gồm cả khoản vay đang xem xét, dữ liệu của biến này nằm trong khoảng , đây 
là biến liên tục. Giá trị biến số này càng lớn thì khoản vay càng lớn (so với tổng thu nhập sau thuế), nên hệ 
số của biến này được kỳ vọng là số âm.
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Bảng 1, Bảng 2 và Hình 1 mô tả cơ bản về các biến trong dữ liệu phân tích và mối liên hệ giữa các biến 
giải thích với thời gian sống sót của khoản vay. 

 

Bảng 1. Thống kê mô tả các biến liên tục cùng các phân vị không điều kiện tương ứng 

Tổng số khoản vay: 53.981                 Số khoản vay bị vỡ nợ: 5.911 
Tỷ lệ số khoản vay bị vỡ nợ trong thời gian nghiên cứu:          10,95% 

Tên biến số Mô tả biến số 10% 25% 50% 75% 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Thời gian sống sót của khoản vay 7 11 19 28 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 Tỷ lệ tổng số tiền phải trả trên tổng thu 
nhập 0,3107 0,4186 0,5046 0,5889 

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
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Bảng 2. Thống kê mô tả các biến giải thích dạng nhóm 

Tên biến số Mô tả biến số Số lượng  

Age 

1 Nhóm tuổi từ [18, 23)   1.446 
2 Nhóm tuổi từ [23, 28) 11.467 
3 Nhóm tuổi từ [28, 33) 14.902 
4 Nhóm tuổi từ [33, 48) 21.830 
5 Nhóm tuổi từ [48, 69) 4.336 

Working_time 

1 Khoảng [0, 3) 7.419 
2 Khoảng [3, 6) 16.106 
3 Khoảng [6, 9) 10.003 
4 Khoảng [9, 15) 11.201 
5 Khoảng [15, 43) 9.252 

Position 
 

1 Lao động được đào tạo nghề hoặc 
công nhân 11.972 

2 Chuyên viên, nhân viên thất nghiệp 
hoặc đã nghỉ hưu 32.052 

3 Quản lý, chuyên viên 9.957 

Educ 

1 Dưới trung cấp 8.607 
2 Trung cấp 12.843 
3 Cao đẳng 8.212 
4 Đại học hoặc trên đại học 24.319 

Land 

1 Ở nhà thuê 7.892 
2 Ở nhờ 19.927 
3 Có 1 nhà 24.268 
4 Có 2 nhà trở lên 1.894 

Wage 

1 Được trả lương qua các ngân hàng 
khác 36.888 

2 Được trả lương bằng tiền mặt 9.465 

3  Được trả lương qua chính ngân 
hàng cho vay 7.628 

                Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 

 

Hình 1. Biểu đồ phân bố Histogram của các biến tỷ lệ giữa tổng số tiền phải trả trên tổng thu nhập  
sau thuế và thời gian sống sót của các khoản vay (tính theo tháng) 

       

 Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
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Bảng 1, Bảng 2 và Hình 1 mô tả cơ bản về các biến trong dữ liệu phân tích và mối liên hệ giữa các biến 
giải thích với thời gian sống sót của khoản vay.

Mô hình Laplace cho phép ước tính thời gian sống sót của mỗi khoản vay trên các phân vị  trong khoảng  
dưới dạng

Qτ(T|X) = β0(τ) + β1(τ).Age + β2(τ).Working_time + β3(τ).Position + β4(τ).Educ + β5(τ).Land + β6(τ).Wage 
+ β7(τ).Loan_per_Income, với τ ∈ (0;1)  (1)

Trong đó Qτ(T|X) là phân vị τ của thời gian sống sót T với điều kiện X, βi(τ) là hệ số của biến giải thích thứ 
i trong phân vị τ, thể hiện tác động của biến giải thích thứ i lên phân vị τ của thời gian sống sót của khoản vay.
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Bảng 3. Kết quả ước lượng của mô hình hồi quy Laplace 

Các hệ số hồi quy 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏       [1] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏         [2] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏       [3] 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏        [4] 
Hệ số chặn 𝛽𝛽�(𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏9𝜏) 𝜏6𝜏6𝜏∗∗ (𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏.99∗∗ (𝜏𝜏94) 3𝜏𝜏96∗∗  (𝜏𝜏89) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 −9𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) −𝜏𝜏𝜏99∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) −𝜏𝜏𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) −9𝜏39∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿  

2 𝜏𝜏8𝜏∗∗   (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗ (𝜏𝜏𝜏3) 4𝜏43∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 
3 𝜏𝜏94  (𝜏𝜏6𝜏) 𝜏𝜏64∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 3𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏69) 
4 𝜏𝜏𝜏𝜏  (𝜏𝜏63) 𝜏𝜏89∗∗  (𝜏𝜏8𝜏) 𝜏𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 𝜏𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
5 𝜏𝜏𝜏8∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 4𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 4𝜏93∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 

2 𝜏𝜏38∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 𝜏𝜏49∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏46) 𝜏𝜏49∗∗  (𝜏𝜏43) 
3 𝜏𝜏48∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏64) 4𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
4 3𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏8) 4𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 4𝜏68∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 4𝜏64∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
5 3𝜏99∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏8𝜏) 𝜏𝜏39∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏66) 

𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 
2 3𝜏64∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 6𝜏4𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 6𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 𝜏𝜏94∗∗  (𝜏𝜏39) 
3 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏99∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 𝜏𝜏𝜏𝜏4∗∗  (𝜏𝜏𝜏9) 𝜏𝜏𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿 
2  𝜏𝜏43∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 3𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 3𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏46) 3𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏43) 
3 𝜏𝜏8𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏66) 3𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 3𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 
4 9𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏4) 𝜏𝜏𝜏𝜏9∗∗  (𝜏𝜏𝜏9) 𝜏𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏3∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸 
2 𝜏𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏3𝜏) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏48) 𝜏𝜏84∗∗  (𝜏𝜏44) 𝜏𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 
3 4𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 6𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏49) 𝜏𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏4𝜏) 
4 8𝜏9𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏3) 9𝜏64∗∗  (𝜏𝜏6𝜏) 𝜏𝜏𝜏6𝜏∗∗  (𝜏𝜏68) 𝜏𝜏𝜏8𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 

𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 
2 4𝜏3𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏6) 4𝜏4𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏) 4𝜏𝜏6∗∗  (𝜏𝜏46) 4𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏46) 
3 𝜏3𝜏𝜏𝜏∗∗  (𝜏𝜏𝜏𝜏) 𝜏𝜏𝜏68∗∗  (𝜏𝜏68) 𝜏𝜏𝜏36∗∗  (𝜏𝜏66) 𝜏𝜏𝜏𝜏8∗∗  (𝜏𝜏68) 

Ghi chú: Số trong dấu ngoặc đơn là sai số chuẩn; các ký hiệu * và ** tương ứng biểu thị các mức ý nghĩa 𝜏𝜏% 
và  𝜏%. 
Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 
 

Cột [1], [2], [3] và [4] lần lượt là các hệ số ước lượng tương ứng với các phân vị 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏
𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏. Chẳng hạn giá trị −9𝜏𝜏6 trên dòng 3, cột [1] là số ấm, điều này có nghĩa là khi giá trị của 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 càng lớn thì thời gian sống sót của khoản vay càng ngắn lại. Cụ thể hơn, từ phương trình hồi 
quy (1) ở trên, nếu tỷ lệ giữa giá trị khoản vay trên tổng thu nhập là α thì thời gian sống sót của khoản vay được 
trừ bớt đi 9.𝜏6α vì 

𝑄𝑄�(𝑇𝑇|𝑋𝑋) 𝜏 𝛽𝛽�(𝜏𝜏) + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿  

                    +𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸 + 𝛽𝛽�(𝜏𝜏). 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 − 9𝜏𝜏6. 𝑊𝑊,        với 𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏           

Từ cột [1] (là hệ số hồi quy cho phân vị 𝜏𝜏𝜏) cho thấy: Hệ số của biến Age với nhóm tuổi trong khoảng 
[48𝜏 69) là cao nhất và bằng 𝜏𝜏𝜏8. Nghĩa là, thời gian sống sót của các khoản vay của nhóm khách hàng có tuổi 
trong khoảng [48𝜏 69) dài hơn so với nhóm có tuổi trong khoảng [𝜏8𝜏 𝜏3) (nhóm cơ sở) là 𝜏𝜏𝜏8 tháng, đồng thời 
nhóm tuổi trong khoảng [𝜏8𝜏 𝜏3) là nhóm tuổi có thời gian sống sót của khoản vay là ngắn nhất (với hệ số hồi 
quy bằng 𝜏) so với các nhóm tuổi khác. Hệ số của biến Educ cho biết thời gian sống sót của khoản vay của khách 
hàng có trình độ từ đại học trở lên cao hơn nhóm có trình độ dưới trung cấp là 9𝜏𝜏𝜏 tháng, nhưng điều thú vị ở 
đây là ở chỗ nhóm có trình độ cao đẳng lại có thời gian sống sót của khoản vay lại ngắn hơn nhóm có trình độ 
trung cấp.  

3.2. Kết quả ước lượng
Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mô hình hồi quy Laplace từ phương trình (1) cho các phân vị τ = 0,1, 

τ = 0,25, τ = 0.5  và τ = 0,75. Các hệ số của các biến đều có ý nghĩa thống kê. Từ định nghĩa của Qτ(T|X), 
ta có thể chuyển từ việc tính thời gian sống sót sang nguy cơ vỡ nợ với mức xác suất cụ thể theo phân vị τ, 
ví dụ nếu Qτ = 0,1(T|X) = 34 thì điều này có nghĩa là thời gian sống sót của khoản vay tương ứng với các biến 
giải thích X là 34 tháng ở phân vị 10%, hay khách hàng này có 10% khả năng bị vỡ nợ ở tháng thứ 34 của 
khoản vay, hoặc có thể hiểu là xác suất để khoản vay vẫn chưa bị vỡ nợ ở tháng thứ 34 là 90%.

Cột [1], [2], [3] và [4] lần lượt là các hệ số ước lượng tương ứng với các phân vị τ = 0,1,τ = 0,25,τ = 0,5,τ 
= 0,75. Chẳng hạn giá trị -9,56 trên dòng 3, cột [1] là số ấm, điều này có nghĩa là khi giá trị của  Loan_per_
Income càng lớn thì thời gian sống sót của khoản vay càng ngắn lại. Cụ thể hơn, từ phương trình hồi quy 
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(1) ở trên, nếu tỷ lệ giữa giá trị khoản vay trên tổng thu nhập là α thì thời gian sống sót của khoản vay được 
trừ bớt đi  9.56α vì

Qτ(T|X) = β0(τ) + β1(τ).Age + β2(τ).Working_time + β3(τ).Position + β4(τ).Educ + β5(τ).Land + β6(τ).Wage 
- 9,56.α   với τ = 0,1   

Từ cột [1] (là hệ số hồi quy cho phân vị ) cho thấy: Hệ số của biến Age với nhóm tuổi trong khoảng 
[48,69)  là cao nhất và bằng 2,08. Nghĩa là, thời gian sống sót của các khoản vay của nhóm khách hàng có 
tuổi trong khoảng [48,69) dài hơn so với nhóm có tuổi trong khoảng [18,23) (nhóm cơ sở) là 2,08  tháng, 
đồng thời nhóm tuổi trong khoảng [18,23) là nhóm tuổi có thời gian sống sót của khoản vay là ngắn nhất 
(với hệ số hồi quy bằng ) so với các nhóm tuổi khác. Hệ số của biến Educ cho biết thời gian sống sót của 
khoản vay của khách hàng có trình độ từ đại học trở lên cao hơn nhóm có trình độ dưới trung cấp là 9,52 
tháng, nhưng điều thú vị ở đây là ở chỗ nhóm có trình độ cao đẳng lại có thời gian sống sót của khoản vay 
lại ngắn hơn nhóm có trình độ trung cấp. 

Các hệ số của các biến giải thích liên quan đến tình hình tài chính và công việc của khách hàng như 
Land,Position,Working_time  đều phù hợp với kỳ vọng ban đầu – nghĩa là chúng đều có hệ số hồi quy tăng 
dần theo theo khả năng tài chính (thể hiện bằng tình trạng sở hữu bất động sản), vị trí công việc, kinh nghiệm 
làm việc (thể hiện bằng thời gian làm việc) của các cá nhân vay vốn, những khách hàng được trả lương qua 
chính ngân hàng đang vay vốn sẽ có thời gian sống sót của khoản vay dài hơn nhóm khách hàng được trả 
lương qua ngân hàng khác tới 13,27 tháng. Kết quả này cũng đồng nhất với kết quả trong Silva & cộng sự 
(2020), trong đó tác giả khẳng định nguy cơ vỡ nợ của khoản vay tăng theo giá trị của khoản vay, thời gian 
vay và tuổi của khách hàng, nhưng giảm nếu khách hàng có nhiều thẻ tín dụng hay nhận lương từ cùng một 
ngân hàng cho vay.

So sánh kết quả giữa các phân vị cho thấy: Có sự tương đồng về xu hướng biến thiên của các biến giải 
thích giữa các phân vị, cụ thể là các biến  Working_time,Position,Land  và Wage có các hệ số với xu thế 
chung là tăng. Tuy nhiên, xu thế của biến Age là không đơn điệu theo nhóm tuổi, nhóm ít tuổi nhất (nhóm 
cơ sở) có thời gian sống sót của khoản vay thấp nhất, sau đó nhóm tuổi [23,28) có hệ số lại cao hơn sao với 
hai nhóm tiếp theo là nhóm tuổi [28,33) và nhóm tuổi [33,48). Điều này có nghĩa là nhóm tuổi [23,28) có 
thời gian sống sót của khoản vay dài hơn so với các nhóm [28,33) và [33,48), nhóm tuổi già nhất có hệ số 
cao nhất – nghĩa là có thời gian sống sót của khoản vay dài nhất, sự biến thiên ở đây giống hình ảnh hàm bậc 
3 và đúng cho các phân vị. Với biến  thì không có xu thế chung cho các phân vị, hệ số của biến  trên phân 
vị   của nhóm có trình độ trung cấp lại cao hơn nhóm có trình độ cao đẳng, nhưng ở các phân vị cao hơn thì 
điều này lại không còn đúng nữa, điều này có nghĩa là đối với các khoản vay vỡ nợ sớm thì tác động lên thời 
gian sống sót của khoản vay của nhóm có trình độ cao đẳng là thấp hơn so với nhóm có trình độ trung cấp, 
còn với các khoản vay có thời gian sống sót dài hơn thì điều này là ngược lại. 

Kết quả kiểm định (Xem Bảng 4 phần Phụ lục) cũng cho thấy, đa số các biến đều có sự khác biệt giữa 
các hệ số của các phân vị τ = 0,1 và τ=0,5. Tuy nhiên hệ số của biến Loan_per_Income lại không khác biệt 
giữa các phân vị này.

4. Kết luận và khuyến nghị
Từ kết quả phân tích ở trên, có thể rút ra một số kết luận và khuyến nghị như sau:
Thứ nhất, về tác động của tuổi của khách hàng đến thời gian sống sót của khoản vay. Kết quả cho thấy các 

nhóm khách hàng rất trẻ ([18; 23)) hoặc trung trung tuổi ([33; 48)) có nguy cơ vỡ nợ cao hơn so với nhóm 
khách hàng còn lại. Do đó, khi đưa ra các quyết định tín dụng cũng như tính toán phòng ngừa rủi ro, ngân 
hàng nên tính đến yếu tố này. Chẳng hạn với các khách hàng có nhiều rủi ro này thì cần có thêm các biện 
pháp để hạn chế rủi ro.

Thứ hai, về học vấn của khách hàng, ở phân vị thấp của thời gian sống sót của khoản vay, tác động của 
học vấn cao đẳng lại ít hơn học vấn trung cấp, nhưng ở các phân vị cao hơn thì điều này không còn đúng 
nữa. Điều này ngụ ý rằng, với các khoản vay bị vỡ nợ sớm thì tác động của học vấn trung cấp lại tích cực 
hơn so với học vấn cao đẳng, có thể có nhiều lao động có trình độ cao đẳng đang làm công việc trái ngành, 
dẫn đến thu nhập thấp hơn người có trình độ trung cấp. 
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lại tích cực hơn so với học vấn cao đẳng, có thể có nhiều lao động có trình độ cao đẳng đang làm công 
việc trái ngành, dẫn đến thu nhập thấp hơn người có trình độ trung cấp.  

Thứ ba, nhóm khách hàng được trả lương qua cùng một ngân hàng đang vay có thời gian sống 
sót của khoản vay cao hơn nhiều so với những nhóm khách hàng được trả lương qua ngân hàng khác 
hoặc được trả lương bằng tiền mặt. Dựa vào kết quả này, các ngân hàng nên lưu ý các chương trình 
khuyến mại dành cho nhóm khách hàng thân thiết và tạo ra cộng đồng nhiều khách hàng thân thiết, do 
nhóm khách hàng này có độ an toàn cao khi vay vốn, điều này đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. 

Thứ tư, một chỉ số quan trọng đối với sự kiện vỡ nợ là chỉ số tài chính, được đo bằng tỷ lệ giữa 
số tiền phải trả trên tổng thu nhập sau thuế, là có tác động như nhau đối với các nhóm có thời điểm vỡ 
nợ khác nhau. Điều này có thể ngụ ý rằng chỉ số tài chính này không thực sự là yếu tố gây nên sự khác 
nhau về khoảng thời gian sống sót của khoản vay. 

 

Phụ lục: Kiểm định đối với các hệ số hồi quy 

Bảng 4. Kiểm định về sự khác nhau của các hệ số hồi quy giữa các phân vị 10%, 50% 

𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 𝛽 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 p-value 𝐻𝐻0: 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 𝛽 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽0𝛽 p-value 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

2 0,004𝛽 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 

2 0,𝛽𝛽𝛽𝛽 
3 0,0233 3 0,0𝛽23 
4 0,0𝛽78 4 0,2666 

5 0,0𝛽34 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐸𝐸 

2 0,𝛽044 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝛽𝛽𝐿𝐿𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝛽𝛽𝑊𝑊𝐴𝐴 

2 0,𝛽𝛽𝛽3 3 0,0279 
3 0,0049 4 0,49𝛽0 
4 0,0626 𝑊𝑊𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴 

2 0,84𝛽𝛽 

5 0,𝛽736 3 0,033𝛽 

𝑃𝑃𝑊𝑊𝑃𝑃𝛽𝛽𝑊𝑊𝛽𝛽𝑊𝑊𝐿𝐿 
2 0,0000 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿𝑊𝑝𝑝𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝐼𝐼𝐿𝐿𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐴𝐴 0,8068 
3 0,0000 

                 Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả. 

 

  

Thứ ba, nhóm khách hàng được trả lương qua cùng một ngân hàng đang vay có thời gian sống sót của 
khoản vay cao hơn nhiều so với những nhóm khách hàng được trả lương qua ngân hàng khác hoặc được trả 
lương bằng tiền mặt. Dựa vào kết quả này, các ngân hàng nên lưu ý các chương trình khuyến mại dành cho 
nhóm khách hàng thân thiết và tạo ra cộng đồng nhiều khách hàng thân thiết, do nhóm khách hàng này có 
độ an toàn cao khi vay vốn, điều này đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng.

Thứ tư, một chỉ số quan trọng đối với sự kiện vỡ nợ là chỉ số tài chính, được đo bằng tỷ lệ giữa số tiền 
phải trả trên tổng thu nhập sau thuế, là có tác động như nhau đối với các nhóm có thời điểm vỡ nợ khác nhau. 
Điều này có thể ngụ ý rằng chỉ số tài chính này không thực sự là yếu tố gây nên sự khác nhau về khoảng 
thời gian sống sót của khoản vay.
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